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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông  Nguyễn Lê Biên 

2. Ông Nguyễn Văn Thành 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thu Hường - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Nam Định 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định: Bà Trương Thị Minh 

Thuý- Kiểm sát viên tham gia phiên tòa   

Ngày 20/9/2017 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công 

khai vụ án thụ lý số 27/2017/TLST- HNGĐ ngày 11 tháng 7 năm 2017 về “Tranh 

chấp ly hôn, nuôi con khi ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

82/2017/QĐST-HNGĐ ngày 11/8/2017 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Chị Trần Thị H; sinh năm 1988; địa chỉ trước khi xuất cảnh: 

Xóm L, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định; hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài 

Loan;  

Người đại diện theo uỷ quyền của chị H về phần con chung: Chị Trần Thị Mai 

H1 (chị gái của chị H); sinh năm 1986; địa chỉ: Đường B, phường L thành phố N. 

2. Bị đơn: Anh Vũ Văn L; sinh năm 1984; địa chỉ trước khi xuất cảnh: Xóm L, 

xã M, huyện M, tỉnh Nam Định; hiện đang ở Đài Loan 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Vũ Viết T (bố anh L) 

          Địa chỉ: Xóm L, xã M, huyện M, tỉnh Nam Định 

T¹i phiªn tòa có mặt chị H1, chị H có đơn xin xét xử vắng mặt; vắng mặt anh L 

(không có lý do), ông T từ chối tham gia phiên toà. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 30/6/2017 và quá trình tham gia tố tụng tại Toà án, 

nguyên đơn chị Trần Thị H trình bày: Chị và anh Văn Văn L ®¨ng ký kÕt h«n vµo 

ngµy 07/8/2006, do tù nguyÖn, sau khi kÕt h«n vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, đã 

sống ly thân 7 năm nay, c¾t ®øt mäi quan hÖ, kh«ng liªn l¹c víi nhau n÷a. Vì vậy, chị 



 

 

H x¸c ®Þnh t×nh c¶m vî chång kh«ng cßn, kh«ng thÓ chung sèng víi nhau ®îc n÷a 

vµ xin ®îc ly h«n;   

VÒ con chung: Anh chÞ cã 01 con chung lµ Vũ Thanh P, sinh ngµy 02/01/2007, 

hiện đang sống với ông nội là Vũ văn T, ly h«n chị nhường quyền nuôi con cho anh 

Văn Văn L vµ tù nguyÖn cÊp dìng 1.000.000®/th¸ng;   

VÒ tµi s¶n: Hiện vî chång kh«ng nî ai vµ cũng không cho ai vay nî tµi s¶n g×. 

Chị cũng không yêu cầu giải quyết về tài sản chung, mà tự nguyện để lại cho anh L 

và cháu Vũ Thanh P sở hữu.  

  Tòa án đã 2 lần thông báo nghĩa vụ cung cấp địa chỉ cho gia đình anh L, 

không có kết quả, sau đó đã tiến hành gửi giấy triệu tập anh L thông qua ông Vũ Viết 

T (là bố đẻ anh L) và gia đình anh L, đồng thời làm thủ tục niêm yết các văn bản tố 

tụng tại Uỷ ban nhân dân xã M và trụ sở Toà án, nhưng anh L không trả lời. Khi làm 

việc với Tòa án, ông Vũ Viết T là bố anh L và chị Vũ Thị K (là chị gái của anh L) 

trình bày: Anh L vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện thoại với gia đình, nên gia đình 

đã thông báo cho anh L biết về việc Toà án đang thụ lý giải quyết yêu cầu xin ly hôn 

của chị H và gửi giấy triệu tập anh L đến Toà làm việc thông qua gia đình. Sở dĩ gia 

đình không cung cấp địa chỉ của anh L cho Toà án được, vì anh L không nói địa chỉ 

cụ thể cho gia đình biết. Anh L đi giáo không muốn ký đơn và ghi bất kỳ cái gì sẽ vi 

phạm luật công giáo. Quan điểm của anh L là việc chị H xin ly hôn anh L không có ý 

kiến gì, tuỳ chị H giải quyết. Vì trên thực tế vợ chồng đã ly thân 7-8 năm nay, chị H 

không quan tâm đến con chung. Về cấp dưỡng nuôi con anh L cũng không yêu cầu 

mà tuỳ ở chị H. Ông T và gia đình anh L có quan điểm: Việc chị H xin ly hôn anh L 

gia đình nhận trách nhiệm thông báo cho anh L biết lịch làm việc và xét xử của Toà, 

nhưng không tham gia tố tụng, không tham gia phiên toà và không có ý kiến gì, vì gia 

đình đi giáo không khuyến khích việc ly hôn. Về con chung của anh L, chị H: Anh L 

và gia đình đồng ý với tự nguyện của chị H nhường quyền nuôi con cho anh L vì 

cháu P cũng có nguyện vọng nếu bố mẹ ly hôn, cháu được ở với bố. Từ trước đến nay 

cháu P ở với ông nội và các bác được chăm lo ăn học đầy đủ. Gia đình nhận trách 

nhiệm chăm sóc nuôi dưỡng cháu P cho đến khi anh L về nước. Nếu chị H tự nguyện 

cấp dưỡng nuôi con 1.000đ/tháng thì đề nghị ông bà ngoại cháu chuyển T đến nhà 

cho gia đình ông. 

Tại phiên toà: Chị H giữ nguyên quan điểm của chị H về việc nhường quyền 

nuôi con cho anh L và tự nguyện cấp dưỡng 1.000.000đ/tháng. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định có quan điểm: Người tiến 

hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng. Người tham gia tố 

tụng, phía chị H đã thực hiện đúng. Còn anh L đã biết về việc Tòa án thụ lý giải quyết 

vụ án ly hôn theo yêu cầu của chị H, nhưng anh L không cung cấp địa chỉ, không 

chấp hành theo giấy triệu tập, cũng không có lời khai gửi về Tòa án, là cố tình dấu địa 

chỉ, từ chối khai báo, không chấp hành các quy định của pháp luật tố tụng. Việc Tòa 

án quyết định đưa vụ án ra xét xử vắng mặt anh L là đúng. Về nội dung: Đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của chị H, giao cháu P cho anh L nuôi 

dưỡng và ghi nhận sự tự nguyện của chị H về cấp dưỡng nuôi con. 

 

 



 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, được thẩm tra tại phiên 

toà, Hội đồng xét xử nhận định: 

          Về tố tụng: Có đủ căn cứ xác định anh L đã biết việc Tòa án đang thụ lý giải 

quyết yêu cầu xin ly hôn của chị H nhưng cố tình dấu địa chỉ, từ chối khai báo. Bởi 

vì, khi làm việc với Tòa án ông T và gia đình anh L đã nhận trách nhiệm chuyển giấy 

tờ tài liệu cho anh L, đồng thời thừa nhận anh L đã được gia đình thông báo về việc 

Toà án đã thụ lý đơn xin ly hôn của chị H, anh L vẫn thường xuyên liên lạc bằng điện 

thoại với gia đình. Tòa án cũng đã làm đầy đủ các thủ tục tống đạt cho gia đình, niêm 

yết văn bản tố tụng theo quy định của pháp luật, nên có đủ điều kiện xét xử vắng mặt 

anh L theo quy định tại khoản 16 Điều 70, Điều 179 Bé luËt tè tông d©n sù năm 2015; 

Công văn số 517/NCPL ngày 09/10/1993 của Tòa án nhân dân tối cao và điểm b tiểu 

mục 2.1. mục 2 phần II Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội 

đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết ly hôn với một bên 

đương sự đang ở nước ngoài.  

Về nội dung: Chị H và anh L kết hôn do tự nguyện, có ®¨ng ký t¹i c¬ quan cã 

thÈm quyÒn nªn là hôn nhân hợp pháp. Qu¸ tr×nh chung sèng đã phát sinh mâu thuẫn, 

không còn hạnh phúc, đã sống ly thân từ lâu. Xét điều kiện, vợ chồng anh chị đã mỗi 

người mỗi nơi, thực sự không còn quan tâm đến nhau. Từ lâu đã không thực hiện 

nghĩa vụ vợ chồng phải thương yêu, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc nhau, cùng nhau 

chia sẻ thực hiện các công việc gia đình, đặc biệt cả hai bên không còn thiện chí thực 

hiện nghĩa vụ sống chung với nhau theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều 19 luật hôn 

nhân và gia đình năm 2014 quy định về “Tình nghĩa vợ chồng”. Tòa án đã nhiều lần 

thông báo, triệu tập, nhưng anh L không trả lời, chứng tỏ anh L đã có ý thức bỏ mặc, 

không muốn níu kéo tình cảm gia đình với chị H. Chị H đã xác định anh chị không 

còn khả năng đoàn tụ, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị H xin ly hôn với anh 

L. 

Về con chung: Xét điều kiện cháu P hiện đang sống cùng với ông nội và các 

bác là anh chị em của anh L được chăm lo chu đáo. Để ổn định cuộc sống và vì quyền 

lợi của cháu P, cần giao cho anh L có trách nhiệm nuôi dưỡng đến khi cháu P đủ tuổi 

trưởng thành, có khả năng lao động tự lập được. Ghi nhận sự tự nguyện của chị H về 

việc cấp dưỡng nuôi con chung 1.000.000đ/tháng.  

    Về tài sản chung: Các đương sự không đề nghị Tòa án giải quyết 

    VÒ ¸n phÝ: Chị H ph¶i nép toµn bé ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm. 

V× c¸c lÏ trªn;  

QuyÕt ®Þnh: 

          ¸p dông khoản 1 Điều 56, Điều 58, các Điều 81, 82, 83, khoản 1 Điều 122, 

khoản 2 Điều 123, khoản 1, 2 Điều 127 LuËt h«n nh©n vµ gia ®×nh n¨m 2014; khoản 

16 Điều 70, kho¶n 4 §iÒu 147, Điều 179 Bé luËt tè tông d©n sù năm 2015; Công văn 

số 517/NCPL ngày 09/10/1993 của Tòa án nhân dân tối cao và điểm b tiểu mục 2.1. 

mục 2 phần II Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng thẩm 

phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết ly hôn với một bên đương sự 



 

 

đang ở nước ngoài; điểm a khoản 5, điểm a khoản 6 Điều 27 Nghị quyết số 

236/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Toà án,  

1. Xử ly hôn giữa chị Trần Thị H với anh Vũ Văn L;  

 2. Giao cháu Vũ Thanh P cho anh Văn Văn L có trách nhiệm nuôi dưỡng đến 

khi con chung đủ tuổi trưởng thành có khả năng lao động tự lập được;  

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Vũ Viết T nhận trách nhiệm chăm sóc nuôi 

dưỡng cháu P trong thời gian anh L chưa về nước; 

Ghi nhận sự tự nguyện của chị H có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con chung 

cùng anh L 1.000.000đ/tháng, tính từ ngày 20/9/2017. Chị H có quyền thăm nom con, 

không ai được cản trở chị H thực hiện quyền này. Nhưng chị H không được lạm dụng 

việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, 

giáo dục, nuôi dưỡng con; 

3. ¸n phÝ: Chị H ph¶i nép 300.000® ¸n phÝ ly hôn s¬ thÈm và 300.000đ án phí 

cấp dưỡng. §îc ®èi trõ vµo sè tiÒn 300.000® t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm chị H ®· 

nép t¹i biªn lai sè 0000031 ngµy 11 th¸ng 7 n¨m 2017 cña c¬ quan Thi hµnh ¸n d©n 
sù tØnh Nam §Þnh. Chị H còn phải nộp 300.000đ (ba trăm ngàn đồng). 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi 

hành án, tự nguyện thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án. Thời hiệu thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự. 

Chị H ®îc quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhận được 

bản án. Anh L được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản 

án được tống đạt cho ông Vũ Viết T và thực hiện việc niêm yết theo quy định của 

pháp luật. 

                                                             TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm                                                                              

N¬i nhËn:                                                       ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn TÒA 
- TAND cấp cao tại HN (01 bản); 
- VKSND tØnh, VKSNDCC (02 b¶n);                             
- Côc thi hµnh ¸n tØnh Nam §Þnh (01 b¶n);                                                 
- §¬ng sù (03 b¶n); 

- UBND xã M (01 b¶n); 
- Lu hå s¬ vô ¸n;   
- Lu Toµ d©n sù.                 

                                                                                                   Nguyễn Thị Bạch Tuyết              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


